
STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Nghe
Ghi chú

1 T20002 Ngô Thành An 09/07/2003 Hậu Giang 240

2 T20008 Huỳnh Minh Anh 03/11/2003 Cần Thơ 320

3 T20035 Hà Vỹ Hào 20/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 250

4 T20041 Võ Ngọc Hân 10/11/2003 Sóc Trăng 235

5 T20042 Huỳnh Trung Hậu 05/03/2001 Sóc Trăng 250

6 T20048 Từ Thanh Hoài 16/06/2002 Cần Thơ 240

7 T20069 Đỗ Chí Linh 05/12/2003 Cần Thơ 230

8 T20090 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/09/2002 Cần Thơ 285

9 T20095 Nguyễn Vũ Phong 04/09/2003 Kiên Giang 280

10 T20104 Lê Phước Sang 15/05/2000 Vĩnh Long 255

11 T20106 Trần Phước Tài 06/11/1996 Cần Thơ 245

12 T20107 Trần Văn Tâm 30/06/2002 Cần Thơ 365

13 T20112 Lý Đỗ Ngọc Toàn 07/12/2002 Cần Thơ 370

14 T20115 Thái Tuấn 24/12/2003 Bạc Liêu 225

15 T20117 Thái Thị Thanh Tuyền 16/08/2003 Bạc Liêu 230

16 T20118 Châu Trung Tường 22/09/2003 Cần Thơ 270

17 T20135 Trịnh Phước Minh 04/11/2002 Cần Thơ 235

18 T20143 Lê Anh Thư 10/09/2001 Sóc Trăng 230

19 T20155 Nguyễn Thành Công 20/06/2000 An Giang 240
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20 T20156 Nguyễn Văn Cương 07/04/2000 Quảng Bình 225

21 T20158 Nguyễn Tấn Đạt 21/02/2001 Tiền Giang 285

22 T20163 Nguyễn Khánh Linh 14/06/1999 Bạc Liêu 370

23 T20166 Đồng Văn Thuận 17/08/2003 Sóc Trăng 240

Danh sách: 23 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày 09 tháng 09 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


